
THÔNG TIN CÁC TUYẾN XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2024 

STT Tên tuyến xe buýt Lộ trình cơ bản Loại xe Giá vé 
Đơn vị đảm 

nhận 

Ghi 

chú 

1 

Tuyến số 01 

Ga Thanh Hóa - Cảng Hới (TP. Sầm Sơn) và 

ngược lại. 

Cự ly: 24 Km 

Thời gian hoạt động: 5h00 - 19h45 

Giãn cách chuyến :  15 - 30 phút/ chuyến 

Ga Thanh Hóa – Phan Chu Trinh -  Hạc Thành - 

Đại Lộ Lê Lợi - Bưu điện Tỉnh - Chợ Vườn Hoa - 

Đông Hương – Đài truyền hình TH - KCN Lễ 

Môn - Ngã ba Môi - Chợ Sầm Sơn – Đường 

Nguyễn Du - Cảng Hới và ngược lại. 

40 chỗ 

Giá vé lượt: 

Từ 0 - 10km: 10.000đ 

- 20km: 17.000đ 

- 30km: 25.000đ 

- 40km: 28.000đ 

- 50km: 30.000đ 

60km: 32.000đ 

Giá vé Tháng: 

Tuyến 01:  

10km: 230.000đ 

20Km: 530.000đ 

Tuyến 02: 

20Km: 430.000đ 

40Km: 590.000đ 

60Km: 660.000đ 

Cty CP vận tải 

 ô tô Thanh Hóa 

Quản lý tuyến 

094.391.6788  

Giám đốc 

0912267756 

 

 

2 

Tuyến số 02 

TP Sầm Sơn - TT Vĩnh Lộc và ngược lại 

Cự ly: 60 Km 

Thời gian hoạt động: 5h10 - 20h00 

Giãn cách chuyến :  15 - 30 phút/ chuyến 

Bến xe Vĩnh Lộc - Kiểu – Vạn Hà -Rừng Thông – 

Núi 1 - Ngã tư Phú Sơn – Bến xe phía Tây - 

Nhà  liên  sở - Bờ  hồ - Cầu Cốc - Nước mắm 

Thanh Hương – Trường C3 Lam Sơn - Khu SOS - 

Khu CN Lễ Môn - Ngã ba Môi - Bãi Tắm A Sầm 

Sơn và ngược lại. 

40 chỗ 

3 

Tuyến số 09 

TT Tân Phong (Quảng Xương) - Đền thờ Lê 

Hoàn (Thọ Xuân) và ngược lại 

Cự ly: 49 Km 

Thời gian hoạt động: 5h30 - 18h30 

Giãn cách chuyến:  20 - 25 phút/ chuyến 

Cây xăng dầu Trường Phát, thị trấn Tân Phong - 

Cầu Quán Nam - Đại học Hồng Đức - Bệnh viện 

Nhi - Bệnh viện Phụ Sản - Bệnh viện Đa Khoa - 

Ngã tư Voi - Ngã tư Nguyễn Trãi - Chợ Tây 

Thành - Ngã tư Phú Sơn - Ngã ba Rừng thông - 

UBND xã Đông Tiến - Ngã ba Chè - Cầu Thiệu 

Lý - Ngã ba Hậu Hiền - Bưu điện Thiệu Toán - 

Trường cấp 1 Thọ Nguyên - Làng Hạnh phúc - 

Bến xe Thọ Xuân - Trường cấp 3 Lê Hoàn - Cây 

xăng Xuân Minh - Đền thờ Lê Hoàn và ngược lại. 

20 chỗ 

4 

Tuyến số 03 

TP Thanh Hóa - Cảng Nghi Sơn 

Cự ly: 67 Km 

Thời gian hoạt động: 5h00 - 18h00 

Giãn cách chuyến :  15 - 30 phút/ chuyến 

Đình Hương - Bưu điện tỉnh - Chợ Nam Thành - 

Cầu Quán Nam - Thị trấn Lưu Vệ - Cống Trúc – 

Ghép - Chợ Kho –Còng - Khu KT Nghi Sơn - 

Cầu Hổ -Cảng Nghi Sơn và ngược lại 

 

 

 

47 - 51 chỗ 

Giá vé lượt: 

Từ 0 đến 10km: 10.000đ 

Từ 10 đến 20km: 17.000đ 

Từ 20 đến 30km: 25.000đ 

Từ 30 đến 45km: 28.000đ 

Từ 45 đến 60km: 30.000đ 

Từ 60 trở lên: 32.000đ 

Giá vé Tháng: 

Học sinh: 220.000đ 

Dưới 20km: 450.000đ 

Từ 30 - 40km: 600.000đ 

Từ 40 - 60km: 650.000đ 

Từ 60 trở lên: 760.000đ 

Công ty cổ phần 

19/5 Thanh Hoá 

Quản lý tuyến 

0912275110. 

 Giám đốc 

0912393721 
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Tuyến số 13 (xe buýt nhanh) 

TP Thanh Hóa - Cảng Nghi Sơn 

Cự ly: 67 Km 

Thời gian hoạt động: 5h00 - 18h00 

Giãn cách chuyến :  30 - 50 phút/ chuyến 

Đình Hương - Bưu điện tỉnh - Chợ Nam Thành - 

Cầu Quán Nam - thị trấn Lưu Vệ - Cống Trúc – 

Ghép - Chợ Kho –Còng - Khu KT Nghi Sơn - 

Cầu Hổ -Cảng Nghi Sơn và ngược lại 

47 - 51 chỗ 

6 

Tuyến số 04  

TP Thanh Hóa -TT Thường Xuân và ngược lại 

Cự ly: 70 Km 

Thời gian hoạt động: 5h00 - 18h45 

Giãn cách chuyến :  15 - 30 phút/ chuyến 

Đại học Hồng Đức – Bến xe phía Nam – Võ 

Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm - Làng SOS - Đại lộ 

Lê Lợi - Bưu điện Tinh - Trần Phú - Nguyễn Trãi 

- Nhồi - Giắt - Dân Lực - TT Lam Sơn - TT 

Thường Xuân và ngược lại 

20 chỗ 

Giá vé lượt: 

15km: 12.000đ 

30Km: 22.000 

45Km: 30.000đ 

60Km: 35.000đ 

Giá vé Tháng: 

30km: 450.000đ 

 

 

 

 

 

Công ty THHH  

Hoa Dũng 

 

7 
Tuyến số 05 

TP Thanh Hóa -TX Bỉm Sơn và ngược lại 

Đại học Hồng Đức – Bến xe phía Nam – Võ 

Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm - Cầu Cốc - Chợ 
40 chỗ 



Cự ly: 53 Km 

Thời gian hoạt động: 5h00 - 19h00 

Giãn cách chuyến :  15 - 20 phút/ chuyến 

Vườn Hoa - Bưu điện tỉnh – Trần phú - Cầu 

Hoàng Long - Cầu Tào- Ga Nghĩa Trang - Đò 

Lèn - Chợ Bỉm Sơn - Nhà Máy xi măng và ngược 

lại 

45Km: 600.000đ 

60Km: 700.000đ 

Quản lý tuyến: 

0913394469. 

Giám đốc 

0913293456 

 

8 

 

Tuyến số 08 

TP Thanh Hóa - TT Thạch Thành và ngược lại 

Cự ly: 65 Km 

Thời gian hoạt động: 5h00 - 18h45 

Giãn cách chuyến :  15 - 30 phút/ chuyến 

Đại học Hồng Đức - Bến xe phía Nam - Võ 

Nguyên Giáp – Trịnh Kiểm – Trường C3 Lam 

Sơn - Cầu Cốc - Chợ Vườn Hoa - Bưu điện Tỉnh 

– Trần Phú - Bệnh viện Hợp Lực -Tượng đài 

TNXP - Cầu Hoàng Long - Cầu Tào - Ga Nghĩa 

Trang - Quán Dốc - Thị trấn Lèn - QL 217 - Xã 

Hà Đông - Xã Hà Lĩnh - Vĩnh Hùng - Thị trấn 

Vĩnh Lộc - Thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) và 

ngược lại. 

40 chỗ 

9 

Tuyến số 07 

TP Thanh Hóa - Nga Sơn và ngược lại 

Cự ly: 52 Km 

Thời gian hoạt động: 5h15- 18h00 

Giãn cách chuyến :  40 - 60 phút/ chuyến 

Cầu Quán Nam - Bến xe phía Nam – Quang 

Trung – 25B – Lê Hoàn – Trường Thi – Bà triệu - 

Bến xe phía Bắc – Ngã 3 Nghĩa Trang - Thị trấn 

Lèn - Hà Trung - Nga Liên (Nga Sơn) và ngược 

lại 

40 chỗ 
Giá vé lượt: 

Từ 0 đến 10km: 10.000đ 

Từ 10 đến 20km: 12.000đ 

Từ 20 đến 30km: 25.000đ 

Từ 30 đến 45km: 30.000đ 

Từ 45kn trở lên: 32.000đ 

Giá vé Tháng: 

Toàn tuyến > 40km: 650.000đ 

Toàn tuyến < 40km: 600.000đ 

Vé chặng học sinh: 450.000đ 

 

 

 

 

 

Cty CP TM&XD 

Đông Bắc  

Quản lý tuyến 

0978831888 

 Giám đốc 

0913269217 
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Tuyến số 10 

TP Thanh Hóa  - TT Thọ Xuân và ngược lại 

Cự ly: 57 Km 

Thời gian hoạt động: 5h10- 18h30 

Giãn cách chuyến :  30 - 50 phút/ chuyến 

Cầu Đông Hương - Đại Lộ Lê Lợi - đường Hạc 

Thành - đường Nguyễn Trãi – Ngã 3 Rừng Thông 

- Cầu Thiều - Dân Lực - TT Thọ Xuân và ngược 

lại 

40 chỗ 

11 

Tuyến số 11 

TP Thanh Hóa - Hậu Lộc và ngược lại 

Cự ly: 40 Km 

Thời gian hoạt động: 5h10- 18h30 

Giãn cách chuyến :  40 - 60 phút/ chuyến 

Cầu Quán Nam - Bến xe phía Nam – Quang 

Trung – 25B – Lê Hoàn – Trường Thi – Bà Triệu 

– Cầu Hoàng Long - Ngã 3 Nghĩa Trang – Thị 

trấn Hậu Lộc – Minh Lộc – Đa Lộc (Hậu Lộc) và 

ngược lại 

40 chỗ 

12 

Tuyến số 16 

Như Thanh  - Hải Tiến ( Hoằng Hóa)  

Cự ly: 66  Km 

Thời gian hoạt động: 4h50- 18h40 

Giãn cách chuyến :  20 - 30 phút/ chuyến 

Như Thanh - QL 45 - Bệnh Viện Tỉnh – Ngã 4 

Voi – Quang Trung – Trần Phú – Nguyễn Trãi - 

Dương Đình Ngệ - Đại Lộ Lê Lợi – Cầu Nguyệt 

Viên – Hoằng Quang - Hải Tiến 

47 chỗ 

Giá vé lượt: 

Từ 0 đến 10km: 10.000đ 

Từ 10 đến 20km: 19.000đ 

Từ 20 đến 30km: 26.000đ 

Từ 30 đến 45km: 30.000đ 

Từ 45 đến 60km: 31.000đ 

Từ 60 đến 80km: 34.000đ 

Giá vé Tháng: 

Vé tháng ưu tiên được đi lại 

trong nội thị: 220.000đ 

Dưới 20km: 430.000đ 

Từ 20 - 40km: 600.000đ 

Từ 40 - 60km: 650.000đ 

 

Cty TNHH  

Vĩnh Quang 

Quản lý tuyến 

0898619789 

 Giám đốc 

0913293489 

 

 

Số điện thoại đơn vị quản lý, giám sát hoạt động xe buýt: 0968.152.272 - 0917.313.933 - 0981.738.104 


